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(Kèm theo Báo cáo số                         /BC-SGD ĐT ngày         /11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi thường trú HS trường

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

Ghi chú Điện thoại

Tổ hợp 

Kết quả học tập THPT 

Tổ hợp

Kết quả học tập THPT 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3

1 Bùi Thị Minh Ngọc 09/06/2008 Nữ Lào 2026 T T GD Tiểu học C00 8 9.2 8.7 25.9 C03 7.3 8 9.2 24.5 0869033745

2 Hạng A Đạt 05/10/2008 Nam Mông 2026 T T GD Tiểu học C00 7.8 8.8 8.4 25 C03 7.8 7.8 8.8 24.4 0865591499

Tổng số 02 người./.

DANH SÁCH 
Học sinh đề nghị xét tuyển đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2026 (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)

năm TN 
THPT

Kết quả học tập 
và rèn luyện 

Họ tên bố hoặc mẹ, 
nơi thường trúKQ rèn 

luyện 3 
năm 

THPT 

KQ học 
tập lớp 

12 

Ngành đăng 
ký xét tuyển

Ngành 
đăng ký xét 

tuyểnTổng 
điểm tổ 

hợp

Tổng 
điểm tổ 

hợp

Bản Na Há, 
Mường Nhà, Điện 

Biên

PTDTNT THPT 
tỉnh

Bùi Văn Quý, Bản 
Na Há, Mường Nhà, 

Điện Biên

GD Mầm 
non

Giải Ba Sử 
12 HSG tỉnh

Bản Cổng trời, Na 
Sang, Điện Biên

PT DTNT THPT 
Na Sang

Hạng A Sinh, Bản 
Cổng trời, Na Sang, 

Điện Biên

GD Mầm 
non

Giải KK Sử 
12 HSG tỉnh


	2. GD tiểu học
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